
PHỤ LỤC 15 

MẪU BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM BÀI KIỂM TRA​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

…..(1)……​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

 …….(2)……, ngày … tháng … năm 20….. 

BIÊN BẢN 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM BÀI KIỂM TRA​
Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia …(3)… năm ...​

Từ ngày ... tháng ... đến ngày ... tháng ... 

Tại ………………………………………(4) ………………………………………………………
… 

vào hồi ……. giờ ngày .... tháng .... năm 20 …………….. 

Chúng tôi gồm tất cả thành viên trong ban giám khảo của: 

Nghề…………………(5)………………………. 

Bậc trình độ kỹ năng nghề … (6) ... 

Lập biên bản tổng hợp kết quả điểm bài kiểm tra kiến thức, kiểm tra thực hành và kết quả tham 
dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia như sau: 

1. Về kiểm tra kiến thức 

- Số lượng người tham dự: ……………………………người; 

- Hình thức kiểm tra: ……………………..(7)…………………………………………………… 

- Kết quả: 

Số TT Họ và tên Số CCCD/CMND/ Hộ 
chiếu 

Số hiệu 
kiểm tra 

Điểm kiểm tra 
kiến thức 

Ghi chú(8) 

1      

2      

…      

- Số lượng người đạt yêu cầu về kiến thức: ………………..người. 

2. Về kiểm tra thực hành 

- Số lượng người tham dự: …………..người; 

- Hình thức kiểm tra: ……………………(9)……………………………………………………… 

- Kết quả: 



Số TT Họ và tên Số CCCD/CMND/ Hộ 
chiếu 

Số hiệu 
kiểm tra 

Điểm kiểm tra 
thực hành 

Ghi chú(8) 

1      

2      

…      

- Số lượng người đạt yêu cầu về kỹ năng thực hành: ……………………………người. 

3. Về kết quả tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 

- Số lượng người tham dự: ……………………người; 

Trong đó: Dự kiểm tra kiến thức: ………………..người; 

Dự kiểm tra thực hành: ……………….người; 

- Kết quả: 

Số TT Họ và tên Số CCCD/CMND/ Hộ 
chiếu 

Số hiệu 
kiểm tra 

Đạt/ không đạt 
yêu cầu theo tiêu 
chuẩn kỹ năng 
nghề quốc gia 

Ghi chú(8) 

1      

2      

…      

 

THÀNH VIÊN BAN GIÁM KHẢO​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG BAN GIÁM KHẢO​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 



……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

_______________ 
([1]) Tên tổ chức đánh giá kỹ năng nghề; 
(2) Địa danh tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 
(3) Ghi theo số của kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đó; 
(4) Ghi rõ địa điểm cụ thể khi lập biên bản này; 
(5) Ghi tên nghề thực hiện đánh giá; 
(6) Ghi bậc trình độ kỹ năng nghề thực hiện đánh giá; 
(7) Ghi rõ hình thức kiểm tra kiến thức là “trắc nghiệm trên giấy” hay “trắc nghiệm trên máy tính” 
hoặc “tự luận”; 
(8) Ghi rõ là “bị đình chỉ do vi phạm” hay “không chấm điểm do vi phạm” hoặc “được miễn kiểm 
tra”; 
(9) Ghi rõ hình thức kiểm tra “thao tác trên phương tiện, thiết bị, công cụ” hay “tác nghiệp trên 
giấy” hoặc “thao tác trên phương tiện, thiết bị, công cụ kết hợp với tác nghiệp trên giấy”. 


